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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTKN-DV&CN 
V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

 thanh long VietGAP tháng 11/2020 

       Bình Thuận, ngày      tháng 11 năm 2020 

                                                         

          Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận 

Căn cứ Công văn số 232/CV-SNN ngày 13/02/2014 về việc phân công thực 
hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Nông nghiệp và PTNT theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 17/09/2013; 

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về 
việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long vào Trung tâm 
Khuyến nông và tổ chức lại; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SNN ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT Bình Thuận về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức, số lượng người làm việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất thanh long theo tiêu 
chuẩn VietGAP  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình sản xuất thanh long theo 

VietGAP của các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Chương trình). Trung tâm 

Khuyến nông xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ VietGAP trong 

tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. Kết quả thực hiện trong tháng 11/2020: 

Trong tháng 11, triển khai chứng nhận mới và diện tích tái cấp chứng nhận 
là 204,634 ha/17 tổ, nhóm. Trong đó, có 111,794 ha diện tích tái cấp chứng nhận 
và 92,84 ha diện tích cấp chứng nhận mới. Diện tích giảm qua tái cấp 1,2 ha tại xã 
Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc. 

Triển khai đánh giá giám sát trong tháng được 69 tổ/nhóm. Tổng tổ/nhóm 
hiện tại là 186/391 tổ,nhóm (phụ lục 2 đính kèm). 

Lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính đến ngày 
10/11/2020 là 11.261,856 ha đạt 108,28% kế hoạch Tỉnh giao 10.400 ha phấn đấu 
đến cuối năm 2020. 

 Trong đó, diện tích cụ thể của các huyện, thị xã, thành phố đến tháng 
10/11/2020 như sau: 

Địa phương 
DT có 

đếntháng 
10/9/2020 

Diện tích thực hiện trong tháng 
11/2020 DT có đến 

tháng 
09/10/2020 

Tỷ lệ % so với 
kế hoạch tỉnh 
giao phấn đấu  
đến cuối năm 

2020 

Cấp mới và tăng 
trong tái cấp 

Tái cấp 
Giảm qua 

tái cấp 



A 1 2 6 4 5 6 
Hàm Thuận Nam 6.854,908 25,700 10,00 

 
6.890,608 106,97 

Hàm Thuận Bắc 3.341,969 11,300 101,79 1,200 3.455,063 110,42 

Bắc Bình 546,694 55,840 
  

602,534 123,54 

Tp.Phan Thiết 89,841 
   

89,841 99,99 

Tx.La Gi 147,050 
   

147,050 96,29 

Hàm Tân 41,360 
   

41,360 70,39 

Tuy Phong 35,400 
   

35,400 87,62 

Cộng 11.057,222 92,840 111,794 1,200 11.261,856 108,29 

II. Đánh giá chung 

Nhìn chung, công tác triển khai, thực hiện Chương trình sản xuất thanh long 

theo VietGAP trong  tháng ở các huyện, thị xã thành phố tốt. BCĐ VietGAP một 

số xã quan tâm tiếp cận, củng cố các tổ/nhóm hết hiệu lực và vận động hình thành 

tổ/nhóm mới theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND 

tỉnh.   

Đến 10/11/2020 hầu hết các địa bàn (19 xã, thị trấn) đã hoàn thành chỉ tiêu 

tái cấp chứng nhận và cấp chứng nhận mới, trong đó các huyện hoàn thành chỉ tiêu 

100% cấp mới và tái cấp gồm  Hàm Thuận Nam, TT. Phan Thiết, Bắc Bình.    

 III. Kế hoạch thực hiện chương trình thanh long VietGAP thời gian 

tới:  

Đề nghị Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành 

phố chưa hoàn thành chỉ tiêu cấp mới và tái cấp chỉ đạo BCĐ các xã, thị trấn tiếp 

tục vận động các tổ/nhóm hết hiệu lực chứng nhận và diện tích cấp mới từ nay đến 

cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu giao theo Quyết định số 750/QĐ-UBND 

ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh.   

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ VietGAP trên địa bàn Tỉnh đến 

10/11/2020 của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trung tâm Khuyến nông 

kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục thống kê Bình Thuận; 
- BCĐ các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Hàm Tân, Bắc Bình, Tuy Phong, TX Lagi và 
Tp.Phan Thiết (b/c); 
- BGĐ Trung tâm (b/c); 
- Lưu: VT, P.DV&CN, Linh (13b). 
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PHỤ LỤC I: CHI TIẾT DIỆN TÍCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT VIETGAP CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 
ĐẾN THÁNG 11/2020 

STT   
 Diện tích có 

 đến 
 10/2020  

 Kế hoạch giao theo Quyết định số 
750/QĐ-UBND  

 Lũy kế thực hiện  
đến 10 tháng 11 năm 

2020   Diện tích 
có 

 đến 
10/11/2020  

Tỷ lệ % đạt được so với kế 
hoạch  

giao theo Quyết định số 
750/QĐ-UBND 

 Trong đó  
 Giao phấn  

năm 
 2020  

 Tái cấp   Cấp mới  

Trong đó 
Giao 

phấn đấu 
2020  Tái cấp   Cấp mới  

Tái 
cấp 

Cấp 
mới 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOÀN TỈNH 
     

11.057,222  
    
1.874,630  

     
300,000     10.400,000  

   
1.789,994  

      
407,100  

   
11.261,856  95,49 135,7 108,29 

Hàm Thuận Nam 
       

6.854,908  
    
1.039,210  

     
120,000       6.441,480  

   
1.039,205  

      
254,060  

     
6.890,608  100 211,72 106,97 

1 Hàm Mỹ 
            

539,35  
           
36,33  

         
15,00            529,35  

        
36,330  

        
15,000  

        
539,345  100 100 101,89 

2 Hàm Minh 
            

855,27  
         
240,80  

         
10,00            718,12  

      
240,800  

        
40,100  

        
865,270  100 401 120,49 

3 Hàm Cường 
            

495,66  
           
86,60  

         
10,00            490,66  

        
86,600  

        
25,000  

        
510,660  100 250 104,08 

4 Hàm Thạnh 
            

679,28  
         
100,00  

         
15,00            593,18  

      
100,000  

        
67,500  

        
679,278  100 450 114,51 

5 Mương Mán 
            

407,83  
           
26,70  

         
10,00            400,23  

        
26,700  

        
12,600  

        
407,830  100 126 101,9 

6 Tân Thuận 
            

958,22  
           
47,95  

         
10,00            948,11  

        
47,950  

        
15,110  

        
958,220  100 151,1 101,07 

7 Tân Lập 
            

747,60  
         
244,00  

         
10,00            705,60  

      
244,000  

        
12,000  

        
747,600  100 120 105,95 

8 Thuận Nam 
            

827,25  
           
37,50  

         
10,00            810,15  

        
37,500  

        
22,100  

        
827,250  100 221 102,11 

9 Hàm Kiệm                                           422,22                          100 194,5 105,71 



 
446,31  35,20  10,00  35,200  19,450  446,310  

10 Tân Thành 
            

345,80  
         
117,34  

         
10,00            350,80  

      
117,335  

        
10,700  

        
356,495  100 107 101,62 

11 Thuận Quý 
            

480,05  
           
66,79  

         
10,00            400,76  

        
66,790  

        
14,500  

        
480,050  100 145 119,78 

12 Hàm Cần 
              

72,30                  -   
               
-                72,30                 -                   -    

          
72,300  - - 100 

Hàm Thuận Bắc 
       

3.341,969  
       
792,520  

       
60,000       3.129,050  

      
730,289  

        
39,710  

     
3.455,063  92,15 66,18 110,42 

1 Ma Lâm 
            

390,78  
           
90,71  

           
5,00            367,29  

        
90,710  

          
4,150  

        
390,780  100 83 106,4 

2 Phú Long 
            

125,97  
           
61,52  

           
5,00  

          157,43  
        
31,060                 -    

        
125,966  50,49 0 80,01 

3 Hàm Trí 
     

148,60  
           
62,45  

           
5,00  

            93,45  
        
61,250  

          
8,000  

        
161,700  98,08 160 173,03 

4 Hàm Đức 
            

323,45  
           
76,75  

           
5,00  

          341,63  
        
76,749  

          
5,060  

        
345,687  100 101,2 101,19 

5 Hàm Hiệp 
            

565,03  
         
188,68  

           
5,00  

          434,78  
      
188,680  

          
5,000  

        
565,034  100 100 129,96 

6 Hàm Thắng 
              

63,71  
           
17,57  

           
5,00  

            82,28  
               -                   -    

          
63,709  0 0 77,43 

7 Hàm Liêm 
            

246,36  
           
27,47  

        
5,00  

          247,36  
        
27,470                 -    

        
246,357  100 0 99,59 

8 Hàm Chính 
            

414,36  
           
29,30  

           
5,00  

          415,36  
        
16,300                 -    

        
414,364  55,63 0 99,76 

9 Hồng Sơn 
            

545,70  
         
144,87  

           
5,00  

          445,91  
      
144,870  

          
7,100  

        
584,486  100 142 131,08 

10 Thuận Minh 
              

83,06  
           
87,18  

           
5,00  

          117,63  
        
87,180  

          
5,400  

        
122,030  100 108 103,74 

11 Hàm Phú 
            

125,81                  -   
           

5,00  
          126,81  

               -                   -    
        
125,810  - 0 99,21 

12 Thuận Hòa 
            

202,52  
             
6,02  

         
5,00  

          192,50  
          
6,020  

          
5,000  

        
202,520  100 100 105,21 

13 Hồng Liêm 
            

106,62                  -   
               

-   
          106,62  

               -                   -    
        
106,620  - - 100 



 

Bắc Bình 
          

546,694  
                 
-    

       
60,000          487,740                 -    

      
113,330  

        
602,534  - 188,88 123,54 

1 Hải Ninh 
              

89,70                  -   
         

15,00  
            90,70  

               -    
        
10,800  

        
100,500  - 72 110,8 

2 Lương Sơn 
                

8,60                  -   
           

5,00  
              9,60  

               -                   -    
            
8,600  - 0 89,58 

3 Hồng Thái 
            

119,38                  -   
         

10,00  
            80,58  

               -    
        
39,800  

        
119,380  - 398 148,15 

4 
Phan Rí 
Thành 

              
79,74                  -   

         
10,00  

            80,74  
               -                   -    

          
79,744  - 0 98,77 

5 Chợ Lầu 
            

112,22                  -   
         

15,00  
            97,07  

               -    
        
31,030  

        
127,100  - 206,87 130,94 

6 Phan Hiệp  
              

24,95                  -   
               

-   
            24,95  

               -                   -    
          
31,410  - - 125,89 

7 Sông Lũy                    -                   -   
               

-   
                  -   

               -                   -                      -   0 - - 

8 Sông Bình 
        

5,20                  -   
               
-    

              5,20  
                 -    

            
5,200  0 - 100 

9 Bình An 
              

59,55                  -   
           

5,00  
            59,55  

               -                   -    
          
59,550  0 0 100 

10 Bình Tân 
              

18,25                  -   
               

-   
            18,25  

               -                   -    
          
18,250  - - 100 

11 Hòa Thắng 
                

8,00                  -   
               

-   
                  -   

               -    
        
22,700  

          
22,700  0 - - 

12 Phan Điền 
              

10,20                  -   
               

-   
            10,20  

               -                   -    
          
10,200  - - 100 

13 Phan Thanh 
              

10,90                  -   
               
-    

            10,90  
               -    

          
9,000  

          
19,900    - 182,57 

Tp.Phan Thiết 
            

89,841  
         
20,500  

               
-              89,850  

        
20,500                 -    

          
89,841  100 0 99,99 

1 Tiến Lợi  
              

58,19                  -   
               

-   
            58,19  

               -                   -    
          
58,186  0 0 99,99 

2 Tiến Thành 
              

22,67  
           

20,50  
               

-   
            22,67  

        
20,500                 -    

          
22,665  100 - 99,98 

3 Phong Nẫm 
                

8,99                  -   
     

-   
              8,99  

               -                   -    
            
8,990  - 0 100 



 

Thị xã LaGi 
          

147,050  
           

5,000  
       

20,000          152,720                 -                   -    
        
147,050  0 0 96,29 

1 Tân Hải 
              

71,30  
             

5,00  
         

10,00  
            76,30  

               -                   -    
          
71,300  0 0 93,45 

2 Tân Tiến 
              

75,75                  -   
         

10,00  
            76,42  

               -                   -    
          
75,750  - 0 99,12 

Hàm Tân 
            

41,360  
         

17,400  
       

20,000            58,760                 -                   -    
          
41,360  0 0 70,39 

1 Tân Hà 
              

22,25                  -   
         

10,00  
            22,25  

               -                   -    
          
22,250  - 0 100 

2 Sông Phan 
              

19,11                  -   
         

10,00  
            19,11  

               -                   -    
          
19,110  - 0 100 

3 Tân Nghĩa                    -   
           

17,40  
               

-   
            17,40  

               -                   -                      -   0 - 0 

Tuy Phong 
            

35,400  
                 

-   
       

20,000            40,400                 -                   -    
          
35,400  0 0 87,62 

1 Long Hương 
              

11,40                  -   
               

-   
            11,40  

               -                   -    
          
11,400  0 - 100 

2 Phước Thể                    -                   -   
           

5,00  
              5,00  

               -                   -                      -   0 0 0 

3 Chí Công 
              

12,00                  -   
           

5,00  
            12,00  

               -                   -    
          
12,000  

  0 100 

4 Phong Phú 
              

12,00                  -   
         

10,00  
            12,00  

               -                   -    
          
12,000  

  0 100 

 

 



 

PHỤ LỤC II: DIỆN TÍCH ĐÃ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 2020 

STT Tên nhóm/hộ cá nhân Nhóm truởng/Chủ CS Địa phuơng 
Mã số  

chứng nhận 
Diện Tích CN 

(ha) 
Số hộ 

1 Nhóm Dân Cường 5 Đinh Ngọc Đức Hàm Thạnh 60-01-01-256-R 22,600 12 

2 Nhóm Ba Bàu S. Chinh Nguyễn Văn Bảy Hàm Thạnh 60-01-01-207-R 53,600 34 

3 Nhóm Ba Bàu 4 Trần Văn Định Hàm Thạnh 60-01-01-210-R 33,718 24 

4 Nhóm Dân Cường 6 Nguyễn Văn Mẫn Hàm Thạnh 60-01-01-240-R 37,850 23 

5 Nhóm Dân Hòa 2 Phan Thành Bản Hàm Thạnh 60-01-01-291-R 17,530 13 

6 Nhóm Dân Hòa 3 Bùi Thiên Lý Hàm Thạnh 60-01-01-241-R 48,440 27 

7 TT Bé Dũng Đỗ Văn Dũng Hàm Thạnh 60-01-01-050-R 14,000 1 

8 Nhóm Cầu Sông Linh Trần Văn Ái Hàm Thạnh 60-01-01-289-R 35,800 15 

9 Nhóm Dân Thuận 1 Nguyễn Thanh Vân Hàm Thạnh 60-01-01-108-A 37,020 18 

10 Nhóm Dân Cường 4 Nguyễn Hiếu Hàm Thạnh 60-01-01-099-A 29,200 14 

11 Nhóm Dân Thuận 3 Nguyễn Cường Hàm Thạnh 60-01-01-121-R 29,800 21 

12 Nhóm Ông Bồ Nguyễn Thanh Vân Hàm Thạnh 60-01-01-138-A 27,700 13 

13 Nhóm Dân Thuận 6 Nguyễn Đức Lộc Hàm Thạnh 60-01-01-167-R 17,700 16 

14 TT Trần Văn Tánh   Hàm Thạnh 60-01-01-215-R 9,000 1 

15 Nhóm Hiệp Ấn Vũ Ngọc Phúc Hàm Thạnh 60-01-01-180-R 31,300 8 

16 Nhóm Đằng Thành 1 Nguyễn Văn Hiệp Mương Mán 60-01-02-301-R 24,050 25 

17 Nhóm Đại Thành 5 Trương Văn Hai Mương Mán 60-01-02-152-R 20,550 22 

18 Nhóm Văn Phong 3 Nguyễn Hữu Huấn Mương Mán 60-01-02-304-R 46,280 31 

19 Nhóm Đằng Thành 3 Nguyễn Văn Hải Mương Mán 60-01-02-086-R 16,100 7 

20 Nhóm Đằng Thành 2 Nguyễn Minh Mương Mán 60-01-02-075-R 33,000 16 

21 THT Phú Khánh 2 Trần Văn Thành Hàm Mỹ 60-01-03-208-R 21,200 26 

22 HTX Phú Mỹ 2 Nguyễn Cao Cường Hàm Mỹ 60-01-03-206-R 31,328 32 

23 THT Phú Phong 1 Nguyễn Trúc Nguyên Hàm Mỹ 60-01-03-221-R 22,000 17 

24 THT Văn Lâm 5 Nguyễn Văn Thành Hàm Mỹ 60-01-03-222-R 39,106 26 

25  THT Văn Lâm 3 Nguyễn Văn Trị Hàm Mỹ 60-01-03-051-R 33,800 25 

26 Nhóm Phú Phong 3 Chế Thanh Tiến Hàm Mỹ 60-01-03-060-R 15,460 18 

27 Nhóm Phú Sum Trương Minh Tùng Hàm Mỹ 60-01-03-052-R 8,967 7 

http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=3697
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=3697


 

28 Nhóm Văn Lâm 1 Nguyễn Văn Khang Hàm Mỹ 60-01-03-049-R
 

36,800 19 

29 Nhóm Phú Khánh 1 Trần Vĩnh Kha Hàm Mỹ 60-01-03-048-R 10,550 7 

30 Tổ Phú Mỹ Huỳnh Văn Đủ Hàm Mỹ 60-01-03-102-A 2,470 4 

31 Tổ Phú Khánh 4 Nguyễn Huỳnh Hồng Hàm Mỹ 60-01-03-103-A 16,900 10 

32 THT Phú Phong 2 Đoàn Ngọc Long Hàm Mỹ 60-01-03-113-R 9,420 9 

33 THT Văn Lâm 4 Nguyễn Văn Lân Hàm Mỹ 60-01-03-115-R 25,500 16 

34 THT Phú Hưng 1 Tạ Ngọc Lan Hàm Mỹ 60-01-03-164-R 41,820 53 

35 THT Phú Hưng 4 Trần Văn Khiêm Hàm Mỹ 60-01-03-173-R 39,510 67 

36 HTX Hàm Kiệm Hồ Thị Bạch Hoàng Hàm Kiệm 60-01-04-290-R 103,610 63 

37 Nhóm Dân Bình 3 Nguyễn Văn Phú Hàm Kiệm T11 28,490 50 

38 Nhóm Dân Hiệp 2 Nguyễn Văn Lợi Hàm Kiệm 60-01-04-334-R 12,100 18 

39 Nhóm Bình Hiệp Nguyễn Ngọc Dân Hàm Kiệm 60-01-04-220-R 16,150 12 

40 Nhóm Dân Phú 3 Vũ Văn Thái Hàm Kiệm 60-01-04-369-R 20,900 31 

41 TT Ngọc Hân Ung Ngọc Hải Hàm Kiệm 60-01-04-057-R 14,000 1 

42 Nhóm Dân Bình 1 Văn Đình Lê Hàm Kiệm 60-01-04-058-R 20,850 20 

43 Nhóm Dân Phú 1 Lê Toàn Thắng Hàm Kiệm 60-01-04-080-A 23,860 28 

44 Nhóm Vạn Thùng 1 Phạm Xuân Trí Hàm Kiệm 60-01-04-308-R 30,300 14 

45 Nhóm Dốc Nặng Lê Viết Chánh Hàm Kiệm 60-01-04-200-R 32,100 23 

46 Nhóm Suối Tối Nguyễn Văn Năm Hàm Kiệm 60-01-04-201-R 14,300 5 

47 Nhóm Bình Phú Hồ Thiị Yến Hàm Kiệm 60-01-04-146-R 48,850 17 

48 Hộ Nguyễn Thị Bảy   Hàm Kiệm 60-01-04-147-R 10,000 1 

49 Nhóm Dân Hiệp 1 Đặng Quang Cầm Hàm Kiệm 60-01-04-220-R 16,150 16 

50 Nhóm Phú Sung 1 Nguyễn Minh Cầm Hàm Cường 60-01-05-320-R 69,610 25 

51 Nhóm Phú Sung 4 Nguyễn Xuyến Hàm Cường 60-01-05-070-R 26,800 14 

52 Nhóm Phú Thọ 3 Nguyễn Lành Hàm Cường 60-01-05-321-R 47,760 37 

53 Nhóm Phú Thọ 4 Nguyễn Văn Lợi Hàm Cường 60-01-05-274-R 47,600 10 

54 THT Phú Cường 3 Phan Minh Đức Hàm Cường 60-01-05-003-R 14,440 17 

55 Nhóm Búng Kiểu Lê Minh Tiến Hàm Cường 60-01-05-023-A 18,850 24 

56 Tổ Phú Nghĩa I Nguyễn Đức Dũng Hàm Cường 60-01-05-119-R 14,650 16 

57 Tổ Phú Nghĩa II Nguyễn Văn Bồng Hàm Cường 60-01-05-142-R 27,450 22 

58 HTX Phú Cường Phạm Thọ Thùy Hàm Cường 60-01-05-143-R 31,900 12 
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59 THT Hàm Minh 06 Nguyễn Tấn Phòng Hàm Minh 60-01-06-009-R 28,05 17 

60 HTX Hàm Minh 30 Lê Phương Chi Hàm Minh 60-01-06-309-R 55,270 39 

61 THT Hàm Minh 34 Dương Văn Toản Hàm Minh 60-01-06-236-R 61,700 25 

62 Nhóm Hàm Minh 37 Trần Đình Quang Hàm Minh 60-01-06-010-R 32,900 29 

63 THT Hàm Minh 43 Lưu Quốc Dũng Hàm Minh 60-01-06-227-R 13,200 7 

64 Nhóm Hàm Minh 39 Trần Văn Thủy Hàm Minh 60-01-06-234-R 36,300 27 

65 Nhóm Hàm Minh 44 Võ Đức Mạnh Hàm Minh 60-01-06-299-R 18,700 18 

66 Nhóm Hàm Minh 20 Nguyễn Văn Thoại Hàm Minh 60-01-06-298-R 21,200 11 

67 TT Đặng Thanh Phục Đặng Thanh Phục Hàm Minh 60-01-06-372-R 9,000 1 

68 TT Lê Văn Sơn   Hàm Minh 60-01-06-310-R 12,000 1 

69 Nhóm Hàm Minh 03 Trương Hải Kỳ Hàm Minh 60-01-06-019-A 39,000 25 

70 Nhóm Hàm Minh 02 Trần Văn Hai Hàm Minh 60-01-06-017-A 24,300 28 

71 Nhóm Hàm Minh 11 Đặng Thanh Phục Hàm Minh 60-01-06-021-A 28,550 27 

72 Nhóm Hàm Minh 32 Bùi Thái Phụng Hàm Minh 60-01-06-251-R 10,600 7 

73 Nhóm Nam Tân 1 Trương Thành Dương Thuận Nam 60-01-07-169-R 88,600 46 

74 Nhóm Nam Tân 2 Phạm Văn Tráng Thuận Nam 60-01-07-228-R 52,950 46 

75 Nhóm Lập Bình 1 Huỳnh Văn Thứ Thuận Nam 60-01-07-144-R 60,650 39 

76 Nhóm Nam Tân 4 Nguyễn Văn Giang Thuận Nam 60-01-07-145-R 99,550 92 

77 Nhóm ĐĐ 712 Cao Hoàn Thiện Thuận Nam 60-01-07-269-R 21,750 11 

78 TT Ngọc Hương Nguyễn Thị Ngọc Hương Thuận Nam 60-01-07-020-R 12,000 1 

79 TT Hoàng Văn Thắng Hoàng Văn Thắng Thuận Nam 60-01-07-027-R 10,000 1 

80 Nhóm Nam Trung 2 Trần Quốc Tuấn Thuận Nam 60-01-07-033-R 41,060 40 

81 Nhóm Lập Hòa Bùi Quang Thành Thuận Nam 60-01-07-034-R 19,300 11 

82 Nhóm Lập Bình 2 Võ Đinh Thuận Nam 60-01-07-235-R 22,600 10 

83 Nhóm Lập Nghĩa Nguyễn Phương Thuận Nam 60-01-07-095-A 22,910 25 

84 Nhóm Nam Thành 1 Nguyễn Thanh Đông Thuận Nam 60-01-07-097-A 26,200 18 

85 Nhóm Thuận Cường 3 Nguyễn Tám Thuận Quý 60-01-08-378-R 29,900 14 

86 HTX Quốc Cường Phạm Cường Thuận Quý 60-01-08-255-R 41,450 22 

87 TT Ropi Trần Thị Hiền Thuận Quý 60-01-08-383-R 90,000 1 

88 Nhóm 7 Thuận Minh Trần Văn Thuức Thuận Quý 60-01-08-139-R 30,700 11 

89 Nhóm 6 Thuận Minh Đặng Thaành Đồng Thuận Quý 60-01-08-140-R 49,650 28 



 

90 Nhóm 4 Thuận Minh Nguyễn Văn Ý Thuận Quý 60-01-08-141-R 41,060 20 

91 TT Liên Chiến Phạm Thị Bích Liên Thuận Quý 60-01-08-044-R 40,000 1 

92 TT Nguyễn Thị Tín Nguyễn Thị Tín Thuận Quý 60-01-08-045-R 7,000 1 

93 Nhóm Lập Phước Lê Văn Lượm Tân Lập 60-01-11-067-R 34,000 23 

94 Nhóm Lập Sơn Nguyễn Thành Tân Lập 60-01-11-177-R 55,000 28 

95 Nhóm Tà Mon Ngô Quang Lê Tân Lập 60-01-11-015-R 48,000 32 

96 Nhóm Lập Đức Lê Quang Thắng Tân Lập 60-01-11-062-R 39,000 20 

97 Nhóm Lập Phước 1 Nguyễn Thế Nhân Tân Lập 60-01-11-219-R 48,000 29 

98 Nhóm Lập Phước 3 Bùi Văn Bình Tân Lập 60-01-11-226-R 57,000 29 

99 Nhóm Kim Bình 3 Đỗ Văn Thân Hàm Thắng 60-02-01-335-R 15,331 29 

100 Nhóm Thắng Lợi 2 Đặng Văn Ba Hàm Thắng 60-02-01-281-R 12,508 36 

101 Nhóm Thắng Lợi 3 Trần Xê Hàm Thắng 60-02-01-257-R 11,420 34 

102 Nhóm Thắng Lợi 4 Lương Văn Hưởng Hàm Thắng 60-02-01-259-R 14,350 37 

103 Nhóm Ung Chiếm 2 Nguyễn Ngọc Kính Hàm Thắng 60-02-01-356-R 10,100 21 

104 Nhóm Suối Đá 5 Đỗ Xuân Minh Hồng Sơn 60-02-02-246-R 25,290 16 

105 Nhóm Toàn Phượng Tô Hoài Bảo Hồng Sơn 60-02-02-349-R 22,626 21 

106 Nhóm Thanh Bình Huỳnh Thanh Trà Hồng Sơn 60-02-02-072-R 17,670 25 

107 Nhóm Bình Minh Nguyễn Văn Hồng Hồng Sơn 60-02-02-135-R 13,000 6 

108 Nhóm Bàu Dầu Đặng Văn Phê Hồng Sơn 60-02-02-136-R 4,700 7 

109 Nhóm Triển Vọng Phạm Minh Hảo Hồng Sơn 60-02-02-184-R 11,460 20 

110 THT Thuận Thắng Lương Nguyên Lậm Hàm Liêm T12 3,380 6 

111 HTX Thuận Tiến Trần Đình Trung Hàm Liêm 60-02-04-268-R 31,800 17 

112 THT Tân Phú Võ Văn Tân Hàm Liêm 60-02-04-385-R 33,093 33 

113 THT Láng Quao Lê Xuân Đức Hàm Liêm 60-02-04-350-R 37,850 31 

114 THT Xóm Mía Lý Văn Thành Hàm Liêm 60-02-04-031-R 7,550 11 

115 THT Thắng Lợi Phan Văn Dần Hàm Liêm 60-02-04-091-R 15,700 15 

116 THT Phú Cần Cao Ngọc Cơ Hàm Liêm 60-02-04-032-R 15,090 17 

117 THT Thanh Bình Nguyễn Văn Phúc Hàm Liêm 60-02-04-065-R 12,750 19 

118 THT Thuận Dân Trương Văn Đài Hàm Liêm 60-02-04-203-R 20,320 29 

119 THT Thuận Điền Trần Văn Minh Hàm Liêm 60-02-04-267-R 5,394 10 

120 THT số 1 thôn 1 Lê Văn Cư Hàm Đức 60-02-05-237-R 22,680 32 
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121 THT số 2 thôn 6 Phan Văn Sáu Hàm Đức 60-02-05-277-R 6,830 13 

122 THT Hòa Đồng Nguyễn Tuấn Thu Hàm Đức 60-02-05-278-R 7,308 20 

123 THT Hiệp Lực Nguyễn Văn Minh Hàm Đức 60-02-05-353-R 9,940 24 

124 THT số 5 thôn 6 Nguyễn Văn Bảy Hàm Đức 60-02-05-319-R 6,756 14 

125 THT số 1 thôn 4 Lê Văn Hân Hàm Đức 60-02-05-315-R 15,167 22 

126 THT Cầu Làng Bùi Văn Tư Hàm Đức 60-02-05-314-R 4,610 9 

127 THT Rẫy Mè Huỳnh Văn Tuấn Hàm Đức 60-02-05-293-R 5,070 6 

128 THT Đoàn Kết Phan Văn Được Hàm Đức 60-02-05-294-R 3,458 10 

129 THT Đức Thuận Lâm Vĩnh Thanh Hàm Đức 60-02-05-322-R 12,696 28 

130 THT số 1 thôn 6 Nguyễn Minh Khuê Hàm Đức 60-02-05-313-R 15,350 20 

131 THT Bà Hòa Lưu Trần Vũ Sơn Hàm Đức 60-02-05-120-R 5,456 9 

132 THT Phú Cường 2 Ung Văn Nô Phú Long 60-02-06-183-R 1,610 4 

133 THT Phú Trường Nguyễn Hoài Ngọc Phú Long 60-02-06-270-R 13,530 32 

134 THT Phú Hòa Thành 1 Trần Ngọc Phụng Phú Long 60-02-06-288-R 18,350 32 

135 THT Phú An Đinh Văn Hà Phú Long 60-02-06-287-R 11,418 25 

136 THT Phú An 2 Trần Tý Phú Long 60-02-06-156-R 5,660 8 

137 Nhóm Gò Cà 1 Nguyễn Thị Khương Ma Lâm 60-02-08-248-R 23,230 44 

138 Nhóm Tà Bo Nguyễn Ngọc Hương Ma Lâm 60-02-08-198-R 8,250 17 

139 Nhóm Bờ Vùng Nguyễn Văn Cân Ma Lâm 60-02-08-196-R 7,100 11 

140 Nhóm Lâm Giáo 3 Võ Văn Kim Ma Lâm 60-02-08-380-R 14,740 36 

141 Nhóm Ruộng Dở Võ Văn Thể Ma Lâm 60-02-08-197-R 5,180 8 

142 Nhóm Giáng Hương Lưu Ngọc Năm Ma Lâm 60-02-08-369-R 10,200 25 

143 Nhóm Bà Mẹo Nguyễn Đức Hòa Ma Lâm 60-02-08-337-R 7,762 23 

144 Nhóm Lâm Hòa 1 Võ Chín Ma Lâm 60-02-08-345-R 19,483 35 

145 Nhóm Tầm Hưng 2 Phạm Kim Sơn Ma Lâm 60-02-08-333-R 36,370 71 

146 Nhóm Tầm Hưng 3 Đỗ Khắc Liêm Ma Lâm 60-02-08-332-R 16,600 37 

147 THT Ruộng Miễu Nguyễn Phường Ma Lâm 60-02-08-037-A 14,660 30 

148 THT Đại Thành Nguyễn Văn Tại Hàm Hiệp 60-02-10-346-R 11,650 13 

149 Nhóm Đại Thiện 2 Hồ Anh Hương Hàm Hiệp 60-02-10-367-R 33,700 24 

150 THT Bàu Gia Trần Ngọc Khoa Hàm Hiệp 60-02-10-365-R 22,910 22 

151 THT Xuân Điền Lê Khắc Vi Hàm Hiệp 60-02-10-046-A 33,760 25 
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152 Nhóm Phượng Hoàng Phan Kiến Trúc Hàm Phú 60-02-12-217-R 22,000 30 

153 THT Phú Điền 1 Nguyễn Thành Trung Hàm Phú 60-02-12-055-R 23,960 27 

154 Nhóm Thanh Lộc Nguyễn Văn Lộc Hàm Phú 60-02-12-359-R 31,850 25 

155 THT An Hòa Trương Phán Hàm Trí 60-02-13-325-R 18,500 5 

156 Nhóm Minh Huệ Trần Văn Minh Hàm Trí 60-02-13-063-R 12,600 7 

157 Nhóm Minh Tiến Đỗ Thanh Minh Hàm Trí 60-02-13-243-R 34,100 21 

158 Nhóm Minh Hòa Nguyễn Ngọc Khánh Hàm Trí 60-02-13-093-R 16,200 7 

159 Nhóm 6 Phú Hòa Nguyễn Văn Năm Hàm Trí 60-02-13-030-A 11,050 14 

160 THT xã Thuận Minh Trần Hữu Nghị Thuận Minh 60-02-07-178-A 12,600 13 

161 THT số 1A thôn 2 Lê Văn Em Thuận Minh 60-02-07-182-R 6,250 14 

162 Nhóm Dân Hòa 1 Trương Văn Tiến Thuận Hòa 60-02-11-284-R 9,790 11 

163 Nhóm Dân Trí 1 Huỳnh Minh Thọ Thuận Hòa 60-02-11-209-R 16,050 11 

164 Nhóm Dân Hòa 2 Nguyễn Văn Hùng Thuận Hòa 60-02-11-216-R 18,900 14 

165 Nhóm Dân Trí 2 Lương Văn Hòa Thuận Hòa 60-02-11-199-R 8,900 8 

166 Nhóm Dân Hòa 3 Nguyễn Văn Quyết Thuận Hòa 60-02-11-276-R 17,360 19 

167 Nhóm Dân Trí 4 Cao Văn Bình Thuận Hòa 60-02-11-283-R 14,420 15 

168 Nhóm Dân Trí 6 Lê Đình Dân Thuận Hòa 60-02-11-282-R 9,400 9 

169 Nhóm Dân Trí 3 Nguyễn Văn Đồng Thuận Hòa 60-02-11-153-R 31,600 8 

170 Nhóm Dân Lễ Đỗ Xuân Cẩm Thuận Hòa 60-02-11-154-R 14,550 20 

171 Nhóm Suối Hộ Hoồ Thanh Hồng Thuận Hòa 60-02-11-150-R 25,900 18 

172 Nhóm Viết Dũng Quảng Viết Dũng Sông Phan 60-06-01-025-A 14,710 11 

173 Nhóm Suối Dầu Nguyễn Ngọc Tuân Sông Phan 60-06-01-026-A 4,400 7 

174 Nhóm Bàu Rong Dương Thị Thắm Tân Hải 60-05-02-326-R 10,000 5 

175 Nhóm Hiệp Trí 2 Nguyễn Ngọc Minh Tân Hải 60-05-02-331-R 8,700 11 

176 Nhóm Tiến Hòa 1 Nguyễn Hữu Hạnh Tiến Lợi 60-03-01-006-R 14,657 26 

177 Nhóm Tiến Hòa 2 Nguyễn Văn Hùng Tiến Lợi 60-03-01-007-R 11,220 27 

178 Nhóm Tiến Hòa 3 Ngô Quốc Việt Tiến Lợi 60-03-01-008-R 5,562 16 

179 Nhóm Tiến Hưng 1 Trương Ngọc Toàn Tiến Lợi 60-03-01-004-R 14,437 31 

180 Nhóm Tiến Hưng 2 Ngô Xuân Trực Tiến Lợi 60-03-01-005-R 12,310 25 

181 Nhóm Xuân Phú 3 Võ Văn Xô Phong Nẫm 60-03-02-087-R 8,990 20 

182 Nhóm Gò Chùa Trương Đình Sấm Chợ Lầu 60-04-05-341-A 7,800 12 
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183 Nhóm Khánh Tài Hồ Thiện Đảm Chợ Lầu 60-04-05-295-R
 

8,300 10 

184 Nhóm Trí Thái Lê Văn Hưng Phan Thanh 60-04-06-205-A 10,900 15 

185 Nhóm Chí Công Trần Văn Dũng Chí Công 60-08-04-254-A 12,000 17 

186 Nhóm HTX Phong Phú Lâm Trần Thanh Sang Phong Phú 60-08-02-252-A 12,000 12 
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